
 

BÁO GIẢNG KHỐI 2 - THÁNG 10 
HOÀ HỢP 

(29/9/2025 - 31/10/2025) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - VĂN 

6  29/09 - 03/10 

Mẹ 
Viết chữ hoa E, Ê, Em là con ngoan 
Từ chỉ sự vật. Dấu chấm 
Con lợn đất 
Nhìn viết Mẹ/ Phân biệt c/k; iu/ưu; d/v 
MRVT - Ôn tập từ láy: Gia đình (tt) 
Nghe kể Sự tích hoa cúc trắng 
Đọc một bài đọc về gia đình 
Tưởng tượng khi đọc: Sự tích hoa cúc trắng 
Luyện tập đặt tên cho bức tranh 

7 06/10 - 10/10 

Cô chủ nhà tí hon 
Viết chữ hoa G. Gọi dạ bảo vâng 
Từ chỉ hoạt động. Câu kiểu Ai làm gì? 
Bưu thiếp 
Nhìn viết Ông tôi. Phân biệt ng/ngh; iu/ưu; g/r 
MRVT Gia đình (tt) 
Nói và đáp lời Chào hỏi 
Đọc một bài thơ về gia đình 
Luyện tập tưởng tượng: Sự tích cây vú sữa 
Nói, viết lời xin lỗi 

8 13/10 - 17/10 

Bà nội, bà ngoại 
Viết chữ hoa H. Học thầy, học bạn 
Từ chỉ hoạt động, chỉ tình cảm. Câu kiểu Ai thế nào? 
Bà tôi 
Nghe viết Bà tôi. Bảng chữ cái. Phân biệt l/n; 
uôn/uông 
Ôn tập từ láy - chủ đề Gia đình 
MRVT Gia đình (tt) 
Xem kể Những quả đào 
Luyện tập tưởng tượng: Sọ dừa 
Viết bưu thiếp 

​  



 

9 20/10 - 24/10 

Luyện tập đọc lưu loát và đọc hiểu văn bản truyện 
Luyện tập đọc lưu loát và đọc hiểu văn bản thông 
tin, miêu tả 
Luyện tập viết chữ hoa Â, B, C, Đ, Ê, G, H 
Luyện tập nghe viết Gánh gánh gồng gồng. Luyện 
tập phân biệt ng/ngh; ch/tr; dấu hỏi/dấu ngã 
Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu, học thuộc lòng văn 
bản thơ 
Luyện tập xem kể Vai diễn của Mít 
Luyện tập từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm/ Câu 
Ai là gì? Ai làm gì? 
Luyện tập chia sẻ về một truyện em thích 
Luyện tập tưởng tượng - chủ đề ca dao gia đình 
Luyện tập viết bưu thiếp 

10 27/10 - 31/10 

Cô chủ không biết quý tình bạn 
Viết chữ hoa I. Im lặng lắng nghe 
Từ chỉ đặc điểm. Dấu chấm hỏi. Ôn tập từ láy 
Đồng hồ báo thức 
Nghe viết Đồng hồ báo thức. Phân biệt c/k; ay/ây 
MRVT Đồ vật 
Nói và đáp lời xin lỗi, lời từ chối 
Đọc một truyện về đồ vật hoặc con vật 
Luyện tập tưởng tượng: Bà cháu 
Giới thiệu đồ vật quen thuộc 

TOÁN 

6  29/09 - 03/10 

Bảng cộng (tiết 1) 
Bảng cộng (tiết 2) 
Bảng cộng (tiết 3) 
Đường thẳng - Đường cong 
Đường gấp khúc 

7 06/10 - 10/10 

Ba điểm thẳng hàng 
Em làm được những gì? (tiết 1) 
Em làm được những gì? (tiết 2) 
Phép trừ có hiệu bằng 10 
11 trừ đi một số 

8 13/10 - 17/10 

12 trừ đi một số 
13 trừ đi một số 
14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số (tiết 1) 
14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số (tiết 2) 
Bảng trừ (tiết 1) 

9 20/10 - 24/10 

Bảng trừ (tiết 2) 
Bảng trừ (tiết 3) 
Em giải bài toán (tiết 1) 
Em giải bài toán (tiết 2) 
Bài toán nhiều hơn 

​  



 

10 27/10 - 31/10 

Bài toán ít hơn 
Đựng nhiều nước, đựng ít nước 
Lít 
Em làm được những gì? (tiết 1) 
Em làm được những gì? (tiết 2) 

ĐẠO ĐỨC 

6  29/09 - 03/10  Bài 3: Bảo quản đồ dùng cá nhân (tiết 2) 
7 06/10 - 10/10  Bài 4: Bảo quản đồ dùng gia đình (tiết 1) 
8 13/10 - 17/10  Bài 4: Bảo quản đồ dùng gia đình (tiết 2) 
9 20/10 - 24/10  Bài 5: Kính trọng thầy cô giáo (tiết 1) 

10 27/10 - 31/10  Bài 5: Kính trọng thầy cô giáo (tiết 2) 

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 

6  29/09 - 03/10 Bài 6: Một số sự kiện ở trường em (2 tiết) 
7 06/10 - 10/10 Bài 7: Ngày Nhà giáo Việt Nam (2 tiết) 

8 13/10 - 17/10 Bài 8: An toàn và giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt 
động ở trường (2 tiết) 

9 20/10 - 24/10 Bài 9: Ôn tập chủ đề Trường học (2 tiết) 
10 27/10 - 31/10 Bài 10: Thực vật sống ở đâu? (2 tiết) 

TIẾNG ANH  
(ESL) 

6  29/09 - 03/10 

Look 2_Unit 4: Let’s play 
- Lesson 1: Words 
- Lesson 2: Grammar  

+​ “I/we/you/they + verb”  
+​ “I/we/you/they + don't + verb” 

 Look 2_Unit 3: At home 
- Review unit 3 & Unit 3 quiz 
- Quiz feedback 
 Phonics Smart 2_Unit 3: Letter Pp 
- Lesson 1,2 
Cambridge YLE - Starters 2- Test 1 
- Speaking parts 1,2  

7 06/10 - 10/10 

Look 2_ Unit 4: Let’s play 
- Lesson 3: Reading 
- Lesson 4: Grammar 

+​  Do you watch basketball? → Yes, I do. / No, I 
don’t. 

+​ Do you play soccer? → Yes, I do. / No, I don’t. 
- Lessons 5 & 7: Song & Video 
- Lesson 6: Phonics /k/, /ŋk/ 
Look 2_Unit 3: At home 
- Spark Platform 

​  



 

8 13/10 - 17/10 

Phonics smart 2_Unit 4 : Letter Qq 
- Lesson 1,2 
Look 2_Unit 4: Let’s play 
- Review & quiz 
- Quiz feedback 
Look 2_ Units 3, 4: 
- Game 1 
- Reading Extra 1 
Phonics smart 2_Unit 5: Letter Rr 
- Lesson 1,2 

9 20/10 - 24/10 

Look 2 
- Review 
- Review for Midterm Test ESL 

 - Midterm Test ESL 

10 27/10 - 31/10 

Look 2_Unit 5: At work  
- Lesson 1: Words 
- Lesson 2: Grammar: Simple Present Tense 
(third-person singular) 
- Lesson 3: Reading 
- Lesson 4: Grammar: 

+​ Yes/No questions with “Does” (3rd person 
singular)  

+​ Short answers (Yes, he/she does. / No, 
he/she doesn’t.) 

- Lesson 6: Phonics /sk/, /sl/, /sm/, /sn/, /sp/, /st/, 
/sw/ 
Look 2_ Units 3 & 4 
- Review 2 

TIẾNG ANH  
(SCIENCE) 

6  29/09 - 03/10 Primary Science 2_ Unit 2: Forces & Movement 
2.1. Forces around us 

7 06/10 - 10/10 Primary Science 2_ Unit 2: Forces & Movement 
2.2. Changing shape 

8 13/10 - 17/10 Primary Science 2_ Unit 2: Forces & Movement 
2.3. Changing speed 

9 20/10 - 24/10 Primary Science 2_ Unit 2: Forces & Movement 
2.4. Changing direction 

10 27/10 - 31/10 Primary Science 2_ Unit 2: Forces & Movement 
Review & quiz, correction 

GIÁO DỤC CẢM XÚC    
XÃ HỘI (HARMONY) 

6  29/09 - 03/10 Thay đổi suy nghĩ 

7 06/10 - 10/10 Luyện tập chương 1: Trở thành phiên bản tốt nhất 
của chính mình 

8 13/10 - 17/10 Giới thiệu chương 2: Tôn trọng giá trị của nhau 
9 20/10 - 24/10 Khác biệt khiến chúng ta trở nên tuyệt vời 

10 27/10 - 31/10 Hòa đồng với bạn bè 

​  



 

MAKERSPACE/  
TIN HỌC 

6  29/09 - 03/10   Robot từ hộp giấy (TT) 
7 06/10 - 10/10 Thiệp yêu thương 
8 13/10 - 17/10 Thiệp yêu thương (TT) 
9 20/10 - 24/10 Chú rối tinh nghịch  

10 27/10 - 31/10 Chú rối tinh nghịch (TT) 

RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

6  29/09 - 03/10 

 Huấn luyện sasuke 
 Có sasuke 

-​ Bò trườn dưới hàng rào 
-​ Leo thang dây đứng 
-​ Đi trên dây treo 

 Không có sasuke 
-​ Nhảy đổi chân tại chỗ liên tục 15s 
-​ Bật nhảy qua nấm cọc tiêu 
-​ Chạy nhanh trên lốp xe 

7 06/10 - 10/10 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
-​ Quay trái, phải, đằng sau 
-​ Giậm chân tại chỗ, đứng lại 
-​ Tiến lùi trái phải 
-​ Game: bật dưới đất lên lốp xe 50cm, chạy về 

đích 30m. 

8 13/10 - 17/10 

Huấn luyện sasuke  
Có sasuke 

-​ Đu thanh tay trượt 
-​ Đi trên lốp xe treo đứng 
-​ Đi cầu thang thăng bằng 

 Không có sasuke 
-​ Chạy tốc độ 5 - 7m 
-​ Bật nhảy qua rào chắn 
-​ Chui qua lốp xe 

9 20/10 - 24/10 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
-​ Quay trái, phải, đằng sau 
-​ Giậm chân tại chỗ, đứng lại 
-​ Dồn hàng, dàn hàng ngang 
-​ Bật xa, di chuyển trên lốp xe 

10 27/10 - 31/10 

Huấn luyện sasuke  
-​ Di chuyển xà ngang 
-​ Di chuyển trên thang dây ngang 

 Cơ sở không có sasuke 
-​ Bật từ dưới lên lốp xe cao 50cm 
-​ Chạy tốc độ 30m về đích 

BƠI-LẶN/SINH TỒN 

6  29/09 - 03/10 Xử lý khi bị trầy xước da 
Xử lý khi bị hóc xương cá 

7 06/10 - 10/10 Xử lý khi bị chảy máu cam 
Ôn tập 

8 13/10 - 17/10 Kiểm tra 
Khởi động 

​  



 

9 20/10 - 24/10 Giao tiếp ứng xử tại những nơi tôn nghiêm 
Môi trường không khí 

10 27/10 - 31/10 Môi trường nước 
Môi trường không khí 

VÕ THUẬT 

6  29/09 - 03/10  Đảo cước 
 Bài tập bổ trợ sức nhanh 

7 06/10 - 10/10 Ôn Đảo cước 
 Bài tập bổ trợ sức nhanh 

8 13/10 - 17/10 
Ôn tập 

-​ Đảo cước 
-​ Lăn qua vai 

9 20/10 - 24/10 ĐỐI KHÁNG COMBO 2 

10 27/10 - 31/10 Ôn tập đối kháng 
Đấu tập 

ÂM NHẠC 

6  29/09 - 03/10 
Thực hành bài đọc nhạc số 1: "Con chim ri" trên Kèn 
phím 

7 06/10 - 10/10 
Hoà tấu bài đọc nhạc số 1: "Con chim ri" trên Kèn 
phím 

8 13/10 - 17/10 Học hát: "Trên con đường đến trường" 

9 20/10 - 24/10 
Ôn hát: "Trên con đường đến trường" 
Giới thiệu nhạc cụ Song loan 

10 27/10 - 31/10 
Hoà tấu nhạc cụ bộ gõ: Song loan, trống nhỏ, thanh 
phách 

MỸ THUẬT 

6  29/09 - 03/10  Tìm hiểu hoạ sĩ Bùi Xuân Phái (T3,4) 
7 06/10 - 10/10 Phương tiện giao thông 
8 13/10 - 17/10 Sáng tạo từ hình khối cơ bản 
9 20/10 - 24/10 Vẽ tranh nhân quả: Nước mắt cá sấu (T1,2) 

10 27/10 - 31/10 Vẽ tranh nhân quả: Nước mắt cá sấu (T3,4) 
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